ĐÁP ÁN VĂN 10 18/03/2017
1. Về kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích nội tâm nhân vật trong tác phẩm trữ tình

2. Về kiến thức:
- Hiểu được tâm trạng cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ, lòng đồng cảm sâu sắc của tác giả đối với khát vọng hạnh phúc lứa đôi.

- Thấy được nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật và âm điệu thiết tha của đoạn trích.

3. Về nội dung:

Bài viết cần có những ý cơ bản sau:

- Dẫn dắt: Trong 16 câu thơ đầu, tình cảnh cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ được tái hiện qua rất nhiều cung bậc tâm trạng khác nhau. Bởi đơn côi, nàng buồn rầu, bi thiết, bởi bi thiết nàng lo lắng, e sợ, rồi khát khao hạnh phúc sum vầy. Trên tất cả, nỗi nhớ thương da diết của tấm lòng yêu thủy chung chính là khởi nguyên của những cung bậc cảm xúc mãnh liệt ấy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu 8 câu thơ tiếp theo để hiểu rõ hơn nỗi nhớ thương đó.

(8 câu thơ cuối: Nỗi nhớ nhung của người chinh phụ.

 Hs phải làm sáng tỏ được những hình ảnh, những từ ngữ thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết của người chinh phụ dành cho người chồng đang “nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh” ở ngoài biên ải xa xôi:

Gợi ý:

-         Lòng này: Tấm lòng, tình yêu, nỗi nhớ, nỗi sầu tủi của nàng.

-         Gió đông: Gió từ phương đông thổi tới – gió mùa xuân, mang đến sự ấm áp, tốt tươi cho vạn vật, gió xuân gợi sự sum vầy và hạnh phúc lứa đôi.

-         Nghìn vàng: đối với “lòng này” – tấm lòng của thiếp quý tựa nghìn vàng.

-         Non Yên: hình ảnh ước lệ chỉ nơi biên ải xa xôi, nơi chiến trường người chồng đang chiến đấu.

Nỗi nhớ khiến cho nàng có những ước muốn thật táo bạo, nàng muốn  nhờ cơn gió xuân ấm áp mang tới chồng ở nơi xa những tâm sự, nhớ nhung của mình. Bản thân nàng cũng biết rằng điều đó là không thể - “dù chẳng tới miền” – khoảng cách không gian quá lớn.

-         Thăm thẳm (Rất sâu, đến hút tầm mắt, không thể nhận ra đâu là điểm cuối cùng). Thăm thẳm: Vừa gợi độ sâu, độ cao, chiều rộng => Mở ra không gian ba chiều của nỗi nhớ.

-         So sánh: Nỗi nhớ - đường lên trời: So sánh hai thứ không thể đo đếm được => Nhấn mạnh nỗi nhớ khôn cùng, khôn thấu.

-         Đau đáu (Trạng thái không yên do có điều gì lo lắng, bất an, cứ day dứt và ám ảnh)

.- Hai câu cuối:

·        Cảnh buồn người thiết tha lòng

Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun.

(Nỗi buồn của người lây lan sang cảnh vật.

(Liên hệ Thơ Nguyễn Du:

      Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ)

(Mối quan hệ sâu sắc giữa ngoại cảnh và tâm cảnh, giữa thiên nhiên và con người.

-         Thiết tha: Nỗi nhớ như cắt, như mài.

-         Thiết tha lòng: Nhấn mạnh nỗi nhớ, nỗi buồn đau, sầu tủi. Những nỗi niềm đó bao trùm lên cảnh vật. Bởi vậy mà cảnh vật hiên lên:

Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun.

(Nghe rõ hơi sương lạnh giá, tiếng côn trùng kêu trong đêm mưa rả rích => Bức tranh thiên nhiên nhuốm màu tâm trạng: Hình ảnh và âm thanh thê lương, nặng trĩu nỗi buồn.

Kết luận:

a. Nội dung:

 - Miêu tả thành công những cung bậc cảm xúc khác nhau của người chinh phụ trong tình cảnh cô đơn, lẻ loi, chờ đợi tin chồng.

-   Gửi gắm tiếng nói phản kháng, tố cáo chiến tranh phong kiến phi nghĩa cướp đi hạnh phúc con người, qua đó lên tiếng đòi quyền hạnh phúc cho co người, đặc biệt người phụ nữ => Giá trị nhân văn, nhân đạo của tác phẩm.

b. Giá trị nghệ thuật.

-         Thể loại: Ngâm khúc kết hợp hình thức thơ song thất lục bát tạo nên âm điệu, nhịp điệu thiết tha phù hợp với giãi bày tâm trạng, cảm xúc.

-         Bút pháp trữ tình kết hợp tự sự hài hòa.

-         Ngôn ngữ thơ trong sáng, giản dị mà đi vào lòng người.

-         Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ, khắc họa rõ nét tâm trạng nhân vật trữ tình.
THANG ĐIỂM:

-Bài viết đủ ý, văn phong lưu loát, có cảm xúc: 8 -10 đ

-Bài viết khá, hiểu bài, tạm đủ ý, không sai chính tả: 6 – 7,75 đ

-Bài tạm được, sơ sài, có sai chính tả (tùy mức độ): 3 – 5,75 

- Viết lan man, không học, không hểu bài: 0 – 2,75 đ

Phần thân bài: không chia thành nhiều đoạn: - 1 đ
